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      Xuyên Mộc, ngày 30 tháng 05 năm 2022
DANH SÁCH TRỰC TOÀN TRUNG TÂM TỪ 30/5/2022 ĐẾN NGÀY 05/6/2022
	Ngày
Tháng
	Trực Lãnh Đạo



24/24
	Trực Lâm sàng

	Trực hậu cần

	
	
	BS trực HSCC - Nội nhi

24/24
	BS trực
CC Ngoại
+ CC 115

24/24
	BS trực
Sản


24/24
	BS trực Siêu âm


(Mời)
	ĐD Khoa
Nội-Nhi


24/24
	ĐD Khoa Truyền Nhiễm
24/24


	Điều dưỡng K.Ngoại tổng hợp

24/24
	Phòng mổ



24/24
	Trực Hộ lý :
Ngoại-Sản
Nội 
Nhiễm

24/24
	Tài xế



24/24
	Trực Bảo vệ


24/24
	Trực điện nước-
IT
(Mời)

	
	
	 Quý
	
	
	
	+ Xen
	
	+ Hoa
	Đức
	Hồng - Liên
	
	+ Trịnh
	Nhân A

	30/5
	Nam
	Minh
	Tài
	Đào
	Quý
	
	Dương
	Minh (Mời)
	
	Mến
	Thành
	
	

	
	
	Nguyên (thực hành)
	
	
	
	Yến
	
	Lý 115
	Sơn
	Oanh
	
	Khánh
	Sơn

	
	
	 Nghị
	
	
	
	+ Quyên
	
	+ Thùy
	Tình
	Yến - Nga
	
	+ Lợi
	Trung

	31/5
	Nam
	
	Đồng
	Tuấn
	Nghị
	
	Bình
	Minh
	
	Nhàn 
	Hoài
	
	

	
	
	Ngọc Anh
	
	
	
	Hà 115
	
	Huế 115
	Trang
	Chung
	
	Khoa
	Toàn

	
	
	Hường
	
	
	
	+ Huyền A
	
	+ Hữu
	Quyên
	Hồng - Liên
	
	+ Quân
	Nhân A

	01/6
	Nam
	Thanh
	 Minh 115
	Khoa
	Hường
	
	Thịnh
	Minh (Mời)
	
	Mến
	Tân
	
	

	
	
	Tuấn Anh 
(thực hành) 
	Kim
	
	
	Hòa
	
	Hằng 115
	Sơn
	Oanh
	
	Nhân
	Trang

	
	
	 Vũ
	
	
	
	+ Xen
	
	+ Hoa
	Đức
	Yến - Nga
	
	+ Trịnh
	Trung

	02/6
	Nam
	
	Tài
	Đào
	Nguyên
	
	Lài
	Minh
	
	Nhàn 
	Thành
	
	

	
	
	Nguyên
	
	
	
	Yến
	
	Lý115
	Trang
	Chung
	
	Khánh
	Sơn

	
	
	 Mai Thành
	
	
	
	+ Quyên
	
	+ Thùy
	Tình
	Hồng - Liên
	
	+ Lợi
	Nhân A

	03/6
	Nam
	
	Đồng
	Dũng
	Dũng
	
	Diệu
	Minh (Mời)
	
	Mến
	Hoài
	
	

	
	
	Hạnh
	
	
	(K. Sản)
	Hà 115
	
	Huế 115
	Sơn
	Oanh
	
	Khoa
	Toàn

	
	
	 Ngọc
	
	
	
	+ Huyền A
	
	+ Hữu
	Quyên
	Yến - Nga
	
	+ Trịnh
	Trung

	04/6
	Hữu
	Ngọc Anh
	 Minh 115
	Tuấn
	[bookmark: _GoBack]Ngọc
	
	Bình
	Minh
	
	Nhàn 
	Tân
	
	

	
	
	Nhi (thực hành)
	Kim
	
	
	Hòa
	
	Hằng 115
	Trang
	Chung
	
	Khánh
	Trang

	
	
	 Mạnh
	
	
	
	+ Xen
	
	+ Hoa
	Đức
	Hồng - Liên
	
	+ Quân
	Nhân A

	05/6
	Nam
	Minh
	Tài
	Khoa
	Dũng
	
	Dương
	Minh (Mời)
	
	Mến
	Thành
	
	

	
	
	Sâm (thực hành)
	
	
	(K. Sản)
	Yến
	
	Lý 115
	Sơn
	Oanh
	
	Nhân
	Sơn


 : Bs trưởng phiên trực hệ Nội - Hồi sức, trưởng phiên trực hệ Ngoại – Sản          					PHÓ GIÁM ĐỐC	
- 115: BS và ĐD trực cấp cứu ngoài bệnh viện	. 
+ Trưởng phiên trực.
- Phiên trực sau áp trực cho phiên trực trước khi có lệnh điều động của Ban giám đốc.
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Xuyên Mộc, ngày 30 tháng 05 năm 2022 
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	Ngày tháng																								Ngày tháng
	Điều dưỡng
K. Hồi sức Cấp Cứu

12/24
	Hộ sinh
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
12/24
	Khoa XN và CĐHA

	Hộ lý
K. HS Cấp cứu
24/24

	
	
	
	Xét nghiệm
12/24

	X Quang
24/24

	

	
	Ngày
	Đêm
	Ngày
	Đêm
	Ngày
	Đêm
	
	

	
	+ Quý
	+ Thủy
	+ Cúc
	+ Vân
	
	
	
	

	30/5
	Phúc 115
	Nguyên 115
	
	
	Quân
	Sáu
	Thanh
	Mai

	
	Huyền
	Loan
	Đào 115
	Anh 115
	
	
	
	

	
	+ Hưởng
	+ Quý
	+ Hương
	+ Cúc
	
	
	
	

	31/5
	Nga 115
	Phúc 115
	
	
	Nhi
	Quân
	Hào
	Dung

	
	Tâm
	Huyền
	Lê 115
	Đào 115
	
	
	
	

	
	+ Thủy
	+ Hưởng
	+ Nhị
	+ Hương
	
	
	
	

	01/6
	Nguyên 115
	Nga 115
	
	
	Nguyện
	Nhi
	Cẩn
	Mai

	
	Loan
	Tâm
	Thu 115
	Lê 115
	
	
	
	

	
	+ Quý
	+ Thủy
	+ Mến
	+ Nhị
	
	
	
	

	02/6
	Phúc 115
	Nguyên 115
	
	
	Sáu
	Nguyện
	Thanh
	Dung

	
	Huyền
	Loan
	Anh 115
	Thu 115
	
	
	
	
	

	
	+ Hưởng
	+ Quý
	+ Vân
	+ Mến
	
	
	
	

	03/6
	Nga 115
	Phúc 115
	
	
	Quân
	Sáu
	Hào
	Mai

	
	Tâm
	Huyền
	Đào 115
	Anh 115
	
	
	
	

	
	+ Thủy
	+ Hưởng
	+ Cúc
	+ Vân
	
	
	
	

	04/6
	Nguyên 115
	Nga 115
	
	
	Nhi
	Quân
	Cẩn
	Dung

	
	Loan
	Tâm
	Lê 115
	Đào 115
	
	
	
	

	
	+ Quý
	+ Thủy
	+ Hương
	+ Cúc
	
	
	
	

	05/6
	Phúc 115
	Nguyên 115
	
	
	Nguyện
	Nhi
	Thanh
	Mai

	
	Huyền
	Loan
	Thu 115
	Lê 115
	
	
	
	



	            PHÓ GIÁM ĐỐC

























  		  
























